
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ  

CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LAI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày          tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

A. DANH MỤC TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

I. Danh mục TTHC cấp tỉnh 

ST

T 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời gian  

thực hiện 
Địa điểm, cách thức thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

(đồng) 

Căn cứ pháp lý 

I LĨNH VỰC GIÁO DỤC TRUNG HỌC 

1 

Thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập trường trung 

học phổ thông, 

trường phổ thông 

có nhiều cấp học 

có cấp học cao 

nhất là trung học 

phổ thông 

15 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công các cấp  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-

CP; Nghị quyết số 23/2026/NQ-

CP 



2 

 

2 

Cho phép trường 

trung học phổ 

thông, trường phổ 

thông có nhiều 

cấp học có cấp 

học cao nhất là 

trung học phổ 

thông hoạt động 

giáo dục 

15 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công các cấp  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Toàn trình) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-

CP; Nghị quyết số 23/2026/NQ-

CP 

3 

Sáp nhập, chia, 

tách trường trung 

học phổ thông, 

trường phổ thông 

có nhiều cấp học 

có cấp học cao 

nhất là trung học 

phổ thông 

- Đối với sáp nhập, 

chia, tách trường trung 

học phổ thông: 15 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

- Đối với cho phép 

trường trung học phổ 

thông hoạt động giáo 

dục: 05 ngày làm việc, 

kể từ ngày Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định sáp 

nhập, chia, tách 

trường trung học phổ 

thông. 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công các cấp  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-

CP; Nghị quyết số 23/2026/NQ-

CP 



3 

 

4 

Giải thể trường 

trung học phổ 

thông, trường phổ 

thông có nhiều 

cấp học có cấp 

học cao nhất là 

trung học phổ 

thông (theo đề 

nghị của tổ chức, 

cá nhân thành lập 

trường) 

10 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công các cấp  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Toàn trình) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-

CP; Nghị quyết số 23/2026/NQ-

CP 

II LĨNH VỰC GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

1 

Thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập trung tâm 

khác thực hiện 

nhiệm vụ giáo 

dục thường xuyên 

06 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công các cấp  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 

2 

Sáp nhập, chia, 

tách trung tâm 

khác thực hiện 

nhiệm vụ giáo 

dục thường xuyên 

08 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công các cấp  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 



4 

 

3 

Giải thể trung tâm 

khác thực hiện 

nhiệm vụ giáo 

dục thường xuyên 

13 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công các cấp  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Toàn trình) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 

4 

Cho phép thành 

lập trung tâm giáo 

dục thường 

xuyên, trung tâm 

giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục 

thường xuyên tư 

thục 

13 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công các cấp  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 

5 

Sáp nhập, chia, 

tách trung tâm 

giáo dục thường 

xuyên, trung tâm 

giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục 

thường xuyên tư 

thục 

10 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công các cấp  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 



5 

 

6 

Giải thể trung tâm 

giáo dục thường 

xuyên, trung tâm 

giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục 

thường xuyên tư 

thục 

08 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công các cấp  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Toàn trình) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 

7 

Cho phép thành 

lập trung tâm hỗ 

trợ phát triển giáo 

dục hòa nhập tư 

thục 

10 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công các cấp  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 

8 

Sáp nhập, chia, 

tách trung tâm hỗ 

trợ phát triển giáo 

dục hòa nhập tư 

thục 

12 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công các cấp  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 



6 

 

9 

Giải thể trung tâm 

hỗ trợ phát triển 

giáo dục hòa nhập 

tư thục (theo đề 

nghị của tổ chức, 

cá nhân thành lập) 

12 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công các cấp  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Toàn trình) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 

III LĨNH VỰC CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC 

1 

Thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập trường trung 

học phổ thông 

chuyên 

15 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công các cấp  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 

2 

Cho phép trường 

trường trung học 

phổ thông chuyên 

hoạt động giáo 

dục 

15 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công các cấp  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 



7 

 

3 

Sáp nhập, chia, 

tách trường trung 

học phổ thông 

chuyên 

- Đối với sáp nhập, 

chia, tách: 15 ngày 

làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối với cho phép 

hoạt động giáo dục: 

05 ngày làm việc, kể 

từ ngày Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định sáp nhập, 

chia, tách trường trung 

học phổ thông chuyên. 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công các cấp  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 

4 

Giải thể trường 

trung học phổ 

thông chuyên 

(theo đề nghị của 

tổ chức, cá nhân 

thành lập trường) 

10 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công các cấp  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Toàn trình) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 

5 

Thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập trường năng 

khiếu nghệ thuật, 

thể dục, thể thao 

15 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công các cấp  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 
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6 

Cho phép trường 

năng khiếu nghệ 

thuật, thể dục, thể 

thao hoạt động 

giáo dục 

12 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công các cấp  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 

7 

Sáp nhập, chia, 

tách trường năng 

khiếu nghệ thuật, 

thể dục, thể thao 

13 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công các cấp  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 

8 

Giải thể trường 

năng khiếu nghệ 

thuật, thể dục, thể 

thao (theo đề nghị 

của tổ chức, cá 

nhân thành lập 

trường) 

10 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công các cấp  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Toàn trình) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 
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9 

Thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập trường dành 

cho người khuyết 

tật 

15 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công các cấp  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 

10 

Cho phép trường 

dành cho người 

khuyết tật hoạt 

động giáo dục 

15 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công các cấp  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 
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11 

Sáp nhập, chia, 

tách trường dành 

cho người khuyết 

tật 

- Đối với sáp nhập, 

chia, tách: 15 ngày 

làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ. 

- Đối với cho phép 

trường được thành lập 

sau khi sáp nhập, chia, 

tách hoạt động giáo 

dục: 05 ngày làm việc, 

kể từ ngày Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định sáp 

nhập, chia, tách 

trường dành cho 

người khuyết tật. 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công các cấp  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 

12 

Giải thể trường 

dành cho người 

khuyết tật (Theo 

đề nghị của tổ 

chức, cá nhân 

thành lập trường) 

10 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công các cấp  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Toàn trình) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 
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13 

Thành lập, cho 

phép thành lập 

lớp dành cho 

người khuyết tật 

trong trường trung 

học phổ thông và 

trung tâm giáo 

dục thường 

xuyên, trung tâm 

giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục 

thường xuyên 

thực hiện chương 

trình giáo dục 

thường xuyên cấp 

trung học phổ 

thông  

15 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công các cấp  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 

III LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI 

1 
Phê duyệt liên kết 

giáo dục 

30 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công các cấp  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-

CP 

2 

Gia hạn, điều 

chỉnh hoạt động 

liên kết giáo dục 

Gia hạn: 06 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ. 

Điều chỉnh liên kết 

giáo dục: 26 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công các cấp  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-

CP 
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3 

Phê duyệt liên kết 

tổ chức thi cấp 

chứng chỉ năng 

lực ngoại ngữ của 

nước ngoài 

15 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công các cấp  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 143/2025/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-

CP 

4 

Chấm dứt, liên 

kết tổ chức thi cấp 

chứng chỉ năng 

lực ngoại ngữ của 

nước ngoài 

15 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công các cấp  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 143/2025/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-

CP 

II. Danh mục TTHC cấp xã 

ST

T 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời gian 

thực hiện 
Địa điểm, cách thức thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

(đồng) 

Căn cứ pháp lý 

I LĨNH VỰC GIÁO DỤC MẦM NON 
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1 

Thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập cơ sở giáo dục 

mầm non độc lập 

08 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công cấp xã  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 

2 

Sáp nhập, chia, 

tách cơ sở giáo 

dục mầm non độc 

lập 

08 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công cấp xã  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 

3 

Giải thể cơ sở 

giáo dục mầm 

non độc lập theo 

đề nghị của tổ 

chức, cá nhân 

thành lập trường 

07 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công cấp xã  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Toàn trình) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 

II LĨNH VỰC GIÁO DỤC TIỂU HỌC 
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1 

Thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập trường tiểu 

học 

10 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công cấp xã  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-

CP; Nghị quyết số 23/2026/NQ-

CP 

2 

Cho phép trường 

tiểu học hoạt 

động giáo dục 

14 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công cấp xã  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-

CP; Nghị quyết số 23/2026/NQ-

CP 

3 

Sáp nhập, chia, 

tách trường tiểu 

học 

13 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công cấp xã  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-

CP; Nghị quyết số 23/2026/NQ-

CP 
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4 

Giải thể trường 

tiểu học (theo đề 

nghị của tổ chức, 

cá nhân đề nghị 

thành lập trường 

tiểu học)  

10 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công cấp xã  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Toàn trình) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-

CP; Nghị quyết số 23/2026/NQ-

CP 

III LĨNH VỰC GIÁO DỤCTRUNG HỌC 

1 

Thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập trường trung 

học cơ sở, trường 

phổ thông có 

nhiều cấp học có 

cấp học cao nhất 

là trung học cơ sở 

15 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công cấp xã  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-

CP; Nghị quyết số 23/2026/NQ-

CP 

2 

Cho phép trường 

trung học cơ sở, 

trường phổ thông 

có nhiều cấp học 

có cấp học cao 

nhất là trung học 

cơ sở hoạt động 

giáo dục 

15 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công cấp xã  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-

CP; Nghị quyết số 23/2026/NQ-

CP 
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3 

Sáp nhập, chia, 

tách trường trung 

học cơ sở, trường 

phổ thông có 

nhiều cấp học có 

cấp học cao nhất 

là trung học cơ sở 

15 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công cấp xã  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-

CP; Nghị quyết số 23/2026/NQ-

CP 

4 

Giải thể trường 

trung học cơ sở, 

trường phổ thông 

có nhiều cấp học 

có cấp học cao 

nhất là trung học 

cơ sở (Theo đề 

nghị của tổ chức, 

cá nhân thành lập 

trường) 

10 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công cấp xã  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Toàn trình) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-

CP; Nghị quyết số 23/2026/NQ-

CP 

IV LĨNH VỰC GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

1 

Thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập trung tâm học 

tập cộng đồng 

10 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công cấp xã  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 
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2 

Sáp nhập, chia, 

tách trung tâm 

học tập cộng đồng 

10 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công cấp xã  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 

3 

Giải thể trung tâm 

học tập cộng đồng 

(theo đề nghị của 

tổ chức, cá nhân 

thành lập trung 

tâm) 

10 ngày làm việc tính 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công cấp xã  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Toàn trình) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 

V LĨNH VỰC CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC 
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1 

Thành lập lớp dành cho 

người khuyết tật trong 

trường mầm non, trường 

tiểu học, trường trung 

học cơ sở và trung tâm 

giáo dục thường xuyên, 

trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục thường 

xuyên thực hiện các 

chương trình xóa mù chữ 

và chương trình giáo dục 

thường xuyên cấp trung 

học cơ sở 

12 ngày làm 

việc tính từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công cấp xã  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 

2 

Cho phép cơ sở giáo dục 

khác thực hiện chương 

trình giáo dục phổ thông 

cấp tiểu học 

05 ngày làm 

việc tính từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

1. Địa điểm thực hiện, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm phục hành chính công cấp xã  

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Nộp trực tuyến (Một phần) trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia: địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ và 

ngày lễ, tết theo quy định) 

- Buổi sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’. 

- Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’. 

Không 

Nghị định số 125/2024/NĐ-CP; 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP; 

Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP 
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